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I. Yêu cầu cần đạt:

- Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS dễ viết sai. Hiểu ý nghĩa của bài đọc. HS nhận biết các từ ngữ chỉ sự vật; biết đặt câu với các từ ngữ đó.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

- Biết bày tỏ sự yêu thích với nhân vật và hành động đẹp của nhân vật.

II. Đồ dùng dạy học

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- GV đặt câu hỏi về những đồ chơi ở nhà mà HS yêu thích. 

- GV cho HS quan sát tranh minh họa:

+ Trong hình em thấy những gì?

+ Em hãy dự đoán xem chú gấu bông này đang thực hiện công việc gì?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe, nêu ý kiến.

- HS quan sát tranh.

+ HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.

- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 

- GV hướng dẫn HS đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV chia đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu … rồi bỏ đi.

+ Đoạn 2: Chú đi mãi … mỗi nhà một thứ đồ chơi.

+ Đoạn 3: Còn lại

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Luyện đọc từ khó: chạc cây,leng keng, tuần lộc, túp lều, rền rĩ, …
- Luyện đọc câu: 

Nhưng không may, / ông già Nô-en bị ốm / nên chỉ có tuần lộc / vừa kéo xe/ vừa phát quà. //

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn  theo nhóm 6.

- GV nhận xét các nhóm, tuyên dương.

* Hoạt động 2: Đọc hiểu.

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong SGK. GV nhận xét, tuyên dương.

- GV giúp đỡ HS còn lúng túng, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV chốt nội dung của bài
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.

- HS quan sát

- HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.

- HS luyện đọc theo nhóm 6.

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

- 1 -2 HS nêu nội dung bài theo suy nghĩ của mình.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

 2-3 HS nêu lại.

	3. Hoạt động luyện tập

3.1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV chia lớp làm 3 nhóm, nêu tên Trò chơi: Ai nhanh tay hơn? và phát cho mỗi nhóm một bộ thẻ 12 tấm (ghi 12 từ ngữ), 3 ô vuông ( nhóm từ: Quà Giáng sinh, Vật đựng quà, Nhân vật đi phát quà).

- GV phổ biến luật chơi: Mỗi nhóm cử 6 thành viên đại diện thi tiếp sức, xếp nhanh 12 từ vào 3 nhóm thích hợp. Nhóm nào nhanh và chính xác nhất, nhóm đó giành chiến thắng.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi.

- GV cùng HS nhận xét, chốt đáp án.

Chú ý: 

+ Bít tất và ủng thường được dùng làm túi đựng quà nhưng cũng có thể làm quà tặng.

+ Gấu bông thưởng là quà tặng nhưng trong câu chuyện này, chú vừa là nhân vật đi phát quà, vừa tự nguyện trở thành quà tặng.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Tổ chức cho HS đọc đồng thanh các từ sau khi đã sắp xếp hợp lý.

3.2. Nói tên món quà em mong được tặng vào dịp Tết hoặc sinh nhật.

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Em có thường được tặng quà vào dịp Tết hoặc sinh nhật không?

- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi: Nói cho bạn nghe về món quà mình mong được tặng vào dịp Tết hoặc sinh nhật.

- GV mời các nhóm trình bày, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương, gợi ý một số món quà: búp bê, ô tô, truyện, kẹo sô cô la, hộp chì màu, siêu nhân, rô bốt, lợn đất, bóng đá, …

- Vào dịp sinh nhật của mình, em có được nhận những món quà mà mình yêu thích không? 

- Hãy nêu cảm nghĩ của mình khi được nhận món quà mình yêu thích trong dịp sinh nhật? (nếu có)
	- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- HS chia nhóm theo sự phân công của GV. Sau đó nhận thẻ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS chơi trò chơi, nhận xét.

+ Quà Giáng sinh: gối ôm, mũ len, đồng hồ, đồ chơi, bít tất, bánh kẹo, truyện, Mi-sa, quần áo, ủng.

+ Vật đựng quà: ủng, bít tất.

+ Nhân vật đi phát quà: Ông già Nô-en, tuần lộc, Mi-sa.

- HS lắng nghe.

- HS đọc lại các từ.

- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.

- HS nêu ý kiến cá nhân.

- HS hoạt động nhóm đôi.

- Một số nhóm trình bày trước lớp, nhóm khác nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS nêu ý kiến cá nhân.

- HS nêu cảm nhận. 

VD: vui vẻ, hào hứng, thích thú,...

	4. Vận dụng.

- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào thực tiễn cho học sinh.

+ Cho HS quan sát video cảnh một số em nhỏ (Việt Nam/thế giới) được nhận quà nhân dịp Giáng sinh.

- Nhắc nhở các em cần biết giữ gìn, trân trọng những món quà đó.

- Nhận xét tiết học.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS quan sát video.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


  

Toán
ÔN TẬP VỀ PHÉP CHIA, BẢNG CHIA 2, BẢNG CHIA 5

I. Yêu cầu cần đạt:

- Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5. Làm quen với giải bài toán về phép chia.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi “Truyền điện” để khởi động bài học.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
Bài 1. Nêu phép chia thích hợp ứng với mỗi tranh vẽ  (Làm việc cá nhân)

- GV cho HS quan sát tranh vẽ, sau đó nêu phép tính ứng với mỗi tranh a/b:
- GV mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Quan sát tranh, nêu các phép tính thích hợp: (Làm việc cả lớp)

- GV yêu cầu 1 HS nêu đề bài.

- GV yêu cầu HS quan sát tranh, nêu phép nhân thích hợp.

- Từ phép nhân đã nêu, hãy nêu hai phép chia tương ứng.

- GV gọi một số HS nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 3. Tính nhẩm (Làm việc cả lớp)

- GV yêu cầu 1 HS đọc đề bài. 

- GV yêu cầu HS tính nhẩm, viết kết quả vào vở, đổi chéo vở với bạn ngồi cạnh để kiểm tra kết quả.

- Gọi 1 số HS chữa bài.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát tranh vẽ và nêu phép tính

+ HS khác nhận xét.

+ HS theo dõi.

- 1 HS nêu đề bài.

- HS quan sát tranh, trả lời

- 2-3 HS nêu

- HS khác nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS đọc đề bài.

- HS thực hiện.

- HS nhận xét, bổ sung.

	3. Vận dụng.

Bài 4: Bài toán 

- GV cho HS quan sát bài toán mẫu.

- GV cùng HS trao đổi về dạng bài toán, cách giải bài toán liên quan đến ý nghĩa của phép chia.

=> Rút ra nhận xét về cách giải bài toán (thực hiện phép chia), đồng thời hướng dẫn HS cách trình bày bài giải của dạng toán trên.

- GV gọi 1 HS đọc bài toán phần sau.

Bài toán: Đoàn tham quan có 15 người được chia thành các nhóm, mỗi nhóm 5 người. Hỏi đoàn tham quan đó đã được chia thành mấy nhóm?
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi, hãy trình bày cách giải bài toán trên. 

- Yêu cầu HS thực hiện bài toán trên vào vở.

- GV hướng dẫn HS còn lúng túng

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Củng cố - Dặn dò

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn bài, chuẩn bị bài Bảng chia 3.
	- HS quan sát bài toán mẫu.

- 1 HS đọc bài toán mẫu.

- Đối với dạng bài toán liên quan đến ý nghĩa của phép chia => Thực hiện phép tính chia (:).

- 1 HS đọc bài toán.

- 1 HS nêu.

- HS thảo luận nhóm đôi để đưa ra cách giải.

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.



Ngày soạn: 09/10/2023

Ngày dạy:  17/10/2023

Thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 2023
Toán
BẢNG CHIA 3

I. Yêu cầu cần đạt:

- HS tìm được kết quả các phép tính trong bảng chia 3 và thành lập được bảng chia 3.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

II. Đồ dùng dạy học

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy, phiếu học tập.

- Bộ đồ dùng học Toán (10 thẻ, mỗi thẻ 3 chấm tròn).

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi “Truyền điện” để khởi động bài học, HS sẽ nêu một phép tính bất kì trong bảng nhân 3 đã học rồi mời bạn bất kì nêu hai phép chia tương ứng.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ HS1: Nêu phép tính 3 x 2= 6

+ HS2: Nêu phép chia

- HS lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức mới:

a. Đặt vấn đề

- GV viết lên bảng phép tính: 12 : 3 = ?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và nêu kết quả của phép chia trên.

- GV mời đại diện một số nhóm chia sẻ cách tìm kết quả của phép chia trên.

- GV mời nhóm khác nhận xét, chỉnh sửa / bổ sung (nếu có).

- GV chốt lại cách làm.

b. Thành lập Bảng chia 3

- GV chia nhóm, mỗi nhóm 4 HS, phát phiếu học tập cho các nhóm.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, tìm kết quả của các phép tính trong Bảng chia 3 rồi điền kết quả vào phiếu học tập.

- Mời đại diện các nhóm lên bảng trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình, các nhóm khác nhận xét.

- GV chốt đáp án, nhận xét, tuyên dương.

- GV giới thiệu Bảng chia 3 và cho HS đọc đồng thanh theo nhóm/ cả lớp.

- GV tổ chức trò chơi: “Đố bạn” để trả lời kết quả của các phép tính trong Bảng chia 3.
	- HS quan sát.

- HS thảo luận.

- Đại diện nhóm chia sẻ.

Cách 1: Lấy 12 chấm tròn, chia đều thành 3 phần, mỗi phần có 4 chấm tròn.

Cách 2: Dựa vào phép nhân:

3 x 4 = 12, suy ra 12 : 3 = 4

- Các nhóm khác nhận xét.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS chia nhóm theo sự phân công của GV.

- HS thảo luận, tìm kết quả của các phép tính, sau đó hoàn thiện phiếu học tập.

- HS lắng nghe.

- HS theo dõi, thực hiện.

- HS chơi trò chơi.



	3. Luyện tập

Bài 1. Tính nhẩm  (Làm việc theo cặp)      

- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV yêu cầu HS tự tìm kết quả của các phép chia vào vở (có thể sử dụng bảng chia 3 để tìm kết quả).

-  Tổ chức cho HS đổi vở với bạn bên cạnh, đặt câu hỏi cho nhau, đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS thực hiện.

- HS đổi vở, hoạt động nhóm đôi.

- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng.

Trò chơi: Ô cửa bí mật

- GV trình chiếu trò chơi và phổ biến luật chơi.

Ẩn sau mỗi ô cửa là 1 phép tính tương ứng. Mỗi HS sẽ lựa chọn 1 ô cửa và thực hiện nhiệm vụ sau mỗi ô cửa.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi để củng cố bảng chia 3.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Củng cố - Dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn bài.
	- HS quan sát, lắng nghe GV phổ biến luật chơi.

- HS chơi trò chơi.

- HS theo dõi.



Tin học

ĐC Hoa soạn giảng


Tiếng Việt

BÀI VIẾT 3: NHỚ - VIẾT: THẢ DIỀU

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nhớ – viết chính xác nội dung, đúng chính tả 3 khổ thơ đầu của bài thơ Thả diều.Làm đúng bài tập điền chữ ghi các phụ âm đầu ch/tr hoặc chữ ghi các phụ âm cuối n/nh.

- Năng lực tự chủ, tự học: nhớ- viết đúng, đẹp và hoàn thành bài viết, chọn bài tập chính tả phù hợp với yêu cầu khắc phục lỗi của bản thân,....

- Phẩm chất yêu nước: biết yêu nước, yêu vẻ đẹp của những cánh diều, của niềm vui, khát vọng trẻ thơ qua nội dung bài chính tả.

II. Đồ dùng dạy học.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

- Bảng phụ, phiếu khổ to ghi nội dung BT2.

III. Hoạt động dạy học.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
+ Nơi em đang sống là nông thôn hay thành thị?

+ Em đã từng được chơi thả diều chưa?

- GV cho HS quan sát hình ảnh của cánh diều và những bạn nhỏ đang chơi thả diều.

- GV dẫn dắt vào bài.
	- HS trả lời.

- HS quan sát.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
2.1. Hoạt động 1: Nhớ - viết

a) Chuẩn bị

- GV nêu nhiệm vụ và đọc mẫu 3 khổ đầu của bài thơ Thả diều.

- GV mời 1 HS đọc thuộc lòng 3 khổ thơ, cả lớp đọc thầm theo để ghi nhớ.

- Mời 1 HS nêu lại cách trình bày bài thơ 4 chữ.

- Yêu cầu HS cả lớp đọc thầm 3 khổ thơ, viết nháp những từ ngữ các em dễ viết sai chính tả.

b) Viết bài

- GV gọi HS đọc lại 1 lần nữa 3 khổ thơ trong SGK để ghi nhớ.

- GV yêu cầu HS gấp SGK, nhớ lại 3 khổ thơ và viết bài vào vở.

c) Sửa bài

- GV tổ chức cho 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở, tự sửa lỗi cho nhau.

- GV chữa 5 – 7 bài. Có thể chiếu bài của HS để cả lớp quan sát, nhận xét bài về các mặt: nội dung, chữ viết, cách trình bày.

2.2. Hoạt động 2: Ôn tập bảng chữ cái 

Bài tập 2:

- GV treo bảng phụ đã viết bảng chữ và tên chữ, sau đó nêu yêu cầu: Viết 9 chữ và tên chữ.

- GV chỉ cột 9 tên chữ cho cả lớp đọc.

- GV mời 1 HS đọc làm mẫu:

en-nờ giê (en giê)

en-nờ hát (en hát)

ph (pê hát)

- GV yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở Luyện viết 3, 1 HS làm bài trên tờ phiếu khổ to.

- Lớp theo dõi, nhận xét.

- GV chốt lại đáp án đúng. Cả lớp sửa bài theo đáp án đúng.

- GV yêu cầu cả lớp đọc thuộc lòng bảng chữ và tên chữ tại lớp. Có thể làm theo cách:

+ GV xoá (che) hết tên chữ đã viết ở cột 3, yêu cầu HS nhìn cột 2 đọc lại.
	- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS nêu

- HS thực hiện.

- 1 HS đọc.

- HS ghi nhớ, viết bài.

- HS đổi vở, sửa lỗi cho nhau bằng cách gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả.

- HS theo dõi, nhận xét bài bạn.

- HS quan sát.

- HS đọc.

- 1 HS đọc mẫu.

- HS làm bài vào vở Luyện viết 3, 1 HS hoàn thiện bài trên bảng

- HS dưới lớp nhận xét bài bạn.

- HS lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa (nếu có).

- HS học thuộc lòng bảng chữ và tên chữ theo sự hướng dẫn của GV.

	3. Luyện tập

Bài tập 3:

- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Cho HS làm bài tập a/b tùy chọn.

a) Chữ ch hay tr?

- GV viết nội dung bài tập lên bảng (2 lần).

- GV tổ chức trò chơi: mời 2 nhóm (mỗi nhóm 5 HS) lên bảng làm bài theo hình thức thi tiếp sức. HS cuối cùng đọc kết quả của cả nhóm. 

- Cả lớp và GV bình chọn nhóm thắng cuộc.

- Gọi một vài HS đọc lại kết quả. GV sửa lỗi phát âm cho các em (nếu sai).

- GV yêu cầu cả lớp đọc lại 4 dòng thơ đã hoàn chỉnh; sửa bài theo đáp án đúng.

b) Vần ên hay ênh?

- GV tổ chức tương tự như  BT3a.
	- 1 HS đọc yêu cầu của BT.

- HS làm bài tập 3a/b.

- HS theo dõi.

- HS nghe phổ biến luật chơi và chơi trò chơi.

- HS bình chọn.

- 3-5 HS đọc lại đáp án chính xác.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

	4. Vận dụng.

- GV tổ chức trò chơi, chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm cử 5 bạn tham gia chơi. 

- GV phổ biến luật chơi: 

+ Yêu cầu: Liệt kê những tiếng/từ bắt đầu bằng ch/tr?

+ Nhóm nào có số lượng tiếng /từ nhiều hơn, chính xác hơn => nhóm đó thắng cuộc.

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.

- Nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe.

- HS theo dõi, chơi trò chơi.

- HS theo dõi.



Tự nhiên và xã hội
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VỚI XÃ HỘI CỦA TRƯỜNG HỌC

(Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nêu được tên, ý nghĩa một số hoạt động kết nối với xã hội của trường học và mô tả được các hoạt động đó. Nêu được một số việc làm thiết thực để hưởng ứng Giờ Trái Đất và ý nghĩa của hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Đất.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác:Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.

- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu trường lớp.

II. Đồ dùng dạy học

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV yêu cầu HS kể tên một số hoạt động do nhà trường tổ chức mà em đã được tham gia.

- GV cùng HS nhận xét.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS nêu ý kiến.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
Hoạt động 1: Xác định một số hoạt động xã hội của trường học và ý nghĩa của hoạt động đó.

- GV cho HS quan sát hình 1-3 trang 25 SGK.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi: Nói tên và nêu ý nghĩa của các hoạt động do trường học tổ chức?

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày.

- Gọi các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV nhấn mạnh các hoạt động trên được gọi là những hoạt động kết nối với xã hội. Vậy em hiểu hoạt động kết nối với xã hội là hoạt động gì?

- Hãy kể tên những hoạt động kết nối với xã hội ở trường em? Những hoạt động đó diễn ra vào dịp nào?

- GV cho HS quan sát một số hình ảnh HS tham gia các hoạt động kết nối với xã hội do trường mình tổ chức.
	- HS quan sát hình vẽ.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện nhóm trình bày:

- Các nhóm khác nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS nêu

- HS liên hệ thực tế.

- HS quan sát hình ảnh.



	Hoạt động 2: Tìm hiểu một số việc làm để hưởng ứng Giờ Trái Đất của nhà trường

- GV dẫn dắt: Một trong những hoạt động kết nối với xã hội của trường học mang quy mô lớn trên toàn thế giới đó là hưởng ứng Giờ Trái Đất.

- HS yêu cầu HS quan sát hình 1-3 trang 26 SGK và kể tên các việc làm để hưởng ứng Giờ Trái Đất?

- GV cùng HS nhận xét.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS quan sát tranh và nêu

- HS theo dõi.

	3. Luyện tập:
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi và trả lời các câu hỏi:

+ Nêu ý nghĩa của các việc làm để hưởng ứng Giờ Trái Đất?

+ Nói về một số việc làm của em để hưởng ứng Giờ Trái Đất?

- GV mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV gọi 2 HS đọc mục “Em có biết?”.
	- HS thảo luận nhóm đôi, đại diện nhóm trình bày:

+ Ý nghĩa của các việc làm trên: kêu gọi mọi người tiết kiệm năng lượng để bảo vệ Trái Đất.

+ HS liên hệ bản thân.

- HS khác nhận xét.

- HS theo dõi, ghi nhớ.

- HS đọc mục “Em có biết?”

	4. Vận dụng.

+ Là học sinh, chúng ta cần làm gì để tích cực hưởng ứng Giờ Trái Đất?

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.

- GV nhận xét tiết học, dặn HS về ôn bài.
	- HS trình bày ý kiến.

- HS theo dõi.



Buổi chiều

Hoạt động trải nghiệm (theo chủ đề)
Sinh hoạt theo chủ đề: NÉT RIÊNG CỦA EM 

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nhận ra được những nét riêng của bản thân và các bạn.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tự tìm ra những nét riêng của bản thân và các bạn.

- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng nét riêng của bạn, biết lắng nghe những chia sẻ về nét riêng của bạn

II. Đồ dùng dạy học 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

I. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV mở bài hát “Quốc tế thiếu nhi” để khởi động bài học. 

+ GV yêu cầu HS chia sẻ về nội dung bài hát.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ với GV về nội dung bài hát: “ Là ngày đặc biệt mồng 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi của cả nước”

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
* Hoạt động 1:Giới thiệu bản thân (Làm việc nhóm 4)

- GV mời HS đọc yêu cầu.

- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4: 

+ Các em sử dụng bức ảnh đã chuẩn bị để giới thiệu về bản thân với các bạn trong nhóm.

+ Chia sẻ những điều mình thích nhất ở nét riêng của mỗi bạn.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS thảo luận nhóm 4, giới thiệu bản thân với các bạn trong nhóm.

+ Chia sẻ điều em thích về nét riêng của bạn: có thể về ngoại hình, tính cách hoặc những hay,điểm mạnh mà em học được ở bạn.

- Các nhóm nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập:
Hoạt động 2.Khám phá nét riêng của em. (Làm việc cả lớp)

- GV mời HS đọc yêu cầu.

- GV đưa gợi ý yêu cầu HS thực hiện theo gợi ý để giới thiệu về nét riêng của mình.
- GV mời các HS khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	- Học sinh đọc yêu cầu bài 

- HS tiến hành quan sát và thực hiện:
- HS nhận xét nét riêng của bạn.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.

- GV nêu yêu cầu học sinh về nhà giới thiệu những nét riêng của bản thân cũng như của các bạn cho gia đình của mình.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


Công nghệ
Bài 03: SỬ DỤNG QUẠT ĐIỆN (Tiết 1) 
I. Yêu cầu cần đạt:

- Nêu được tác dụng và mô tả được các bộ phận chính của quạt điện. Nhận biết được một số loại quạt điện thông dụng. Xác định vị trí đặt quạt; bật, tắt, điều chỉnh được tốc độ quạt phù hợp với yêu cầu sử dụng.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nhận ra những tình huống mất an toàn trong sử dụng quạt điện nói riêng và sử dụng đồ dùng điện trong gia đình nói chung và đề xuất được các giải pháp phù hợp.

- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi, tìm tòi để mở rộng hiểu biết và vận dụng kiến thức đã học về quạt điện vào cuộc sống hằng ngày trong gia đình.

II. Đồ dùng dạy học 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV chiếu câu đố lên bảng, yêu cầu 1-2 HS đọc và giải câu đố để khởi động bài hoc.

Có cánh không biết bay

Chỉ quay như chong chóng

Làn gió xua cái nóng

Mất điện là hết quay

(Là cái gì)

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi phán đoán về đáp án.

- Mời các nhóm trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- Thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
Hoạt động 1. Tác dụng của quạt điện. (làm việc nhóm)

- GV chia sẻ các bức tranh 1 và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh quan sát và trình bày kết quả.

+ Em hãy quan sát hình 1 và cho biết bạn nhỏ đang sử dụng quạt điện để làm gì?

- GV chia sẻ các bức tranh 2 và nêu câu hỏi. GV phát cho các nhóm các thẻ tên tương ứng với mỗi loại quạt: quạt hộp, quạt trần, quạt bàn, quạt treo tường. Sau đó cho HS thảo luận nhóm 2 và trình bày kết quả. 

- GV mời các nhóm nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại.

*Kết luận: Quạt điện tạo ra gió, giúp làm mát. Quạt điện có nhiều loại với nhiều kiểu dáng khác nhau. Ngoài ra, những chiếc quạt  có kiểu dáng đẹp còn được dùng trang trí cho không gian phòng khách (phòng ăn, phòng ngủ,… thêm sang trọng.
	- Học sinh đọc yêu cầu bài và trình bày:

+ Bạn nhỏ dùng quạt điện để quạt cho bớt nóng.

- Học sinh thảo luận nhóm và trình bày
+ HS trả lời.
- Đại diện các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ1

	Hoạt động 2. Một số bộ phận chính của quạt điện. (làm việc nhóm 2)

- GV yêu cầu HS quan sát hình 3. GV phát cho các nhóm các thẻ tên tương ứng với của các bộ phận quạt điện như trong hình. Sau đó cho HS thảo luận nhóm 2 và trình bày kết quả. 

+ Em hãy gọi tên các bộ phận tương ứng của quạt điện theo bảng
+ Những mô tả nào sau đây tương ứng với bộ phận nào của quạt điện
- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV chốt nội dung HĐ2 và mời HS đọc lại: 

*Kết luận: Quạt điện thường có những bộ phận chính như: cánh quạt giúp tạo ra gió; lồng quạt giúp bảo vệ cánh quạt và an toàn cho người sử dụng; hộp động cơ chứa động cơ của quạt; tuốc năng (bộ phận điều khiển) giúp thay đổi hướng gió; thân quạt đỡ động cơ và cánh quạt, có thể điều chỉnh độ cao của quạt; các nút điều khiển (bộ phận điều khiển) để bật, tắt và điều chỉnh tốc độ quay của cánh quạt; chân đế giúp cho quạt đứng vững; dây nguồn nối với nguồn điện.
	- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày:

- Đại diện các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ2

	3. Luyện tập:
Hoạt động 3. Thực hành quan sát và nêu tên một số bộ phận chính của một chiếc quạt điện. (Làm việc nhóm 4)

- GV mời các nhóm quan sát một số chiếc quạt điện (loại quạt bàn nhỏ) và cho HS trực tiếp chỉ ra các bộ phận chính trên những chiếc quạt điện.

+ Em cùng bạn quan sát và gọi tên những bộ phận chính của một chiếc quạt điện?
- GV mời các nhóm khác nhận xét.

*Giới thiệu thông tin: GV giới thiệu thêm một số thông tin về các mẫu quạt điện hiện đại: quạt điện không cánh và quạt điện điều khiển từ xa.

- GV chốt HĐ3 và mời HS đọc lại.

* Kết luận: Quạt điện thường có những bộ phận chính như: hộp động cơ, cánh quạt, thân quạt, đế quạt, lồng quạt, bộ phận điều khiển và dây nguồn.
	- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày những sản phẩm công nghệ và đối tượng tự nhiên mà nhóm vừa quan sát được.

- Các nhóm nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ3.

 

	4. Vận dụng.

- GV cho HS đọc bài mở rộng “Cái quạt điện” để củng cố bài học.

- GV giao nhiệm vụ HS về nhà sưu tầm tranh ảnh hoặc tìm đọc thêm những bài văn, bài thơ, bài hát … viết về cái quạt điện.

- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS đọc bài mở rộng.

- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.





Tiếng Anh
ĐC Hường soạn giảng
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Sáng

Toán
Bài 17: BẢNG CHIA 3 (tiết 2) - Trang 38, 39

I. Yêu cầu cần đạt:

- HS ghi nhớ được bảng chia 3 , vận dụng làm được các bài tập 2,3,4,5.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

II. Đồ dùng dạy học
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy, thẻ phép tính và thẻ kết quả - Bảng con, vở ghi, đồ dùng học tập.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng” để khởi động bài học, GV sẽ đưa ra các câu hỏi liên quan đến Bảng chia 3, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời A/B/C/D. HS chọn đáp án vào bảng con. 

- GV chiếu đáp án, nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập

Bài 2. Tính  (Làm việc theo cặp)
- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- Để tìm kết quả của phép nhân, phép chia tương ứng ở cột 1 ta làm như thế nào? 

- GV yêu cầu HS hoạt động theo cặp, thảo luận cách tìm kết quả ở cột 2 và cột 3 tương tự như cách tiến hành ở cột 1.

- GV mời một số nhóm trình bày trước lớp, đặt câu hỏi cho nhau, đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh tay hơn”

GV chia lớp thành các nhóm (6HS/nhóm), mỗi nhóm sẽ được phát các thẻ phép tính và thẻ kết quả. Các nhóm sẽ thảo luận, đại diện nhóm gắn thẻ phép tính với thẻ kết quả cho phù hợp. Nhóm nào thực hiện nhanh nhất và chính xác nhất thì nhóm đó chiến thắng.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

- Mời đại diện các nhóm trình bày cách làm trước lớp.

- GV chữa bài, lưu ý HS cách ghi kết quả khi chia các số có kèm đơn vị đo (ghi đơn vị đo sau kết quả)

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 4: (Làm việc cá nhân)

- GV gọi 1 HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Em hãy nêu cách làm bài toán?

- Yêu cầu HS hoàn thiện bài vào vở, 1 HS lên bảng trình bày bài giải

- HS dưới lớp nhận xét, bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu: Tính.
- HS nêu: 

+ Tìm kết quả của phép nhân: Lấy 5 tấm thẻ, mỗi tấm có 3 chấm tròn. Ta có tất cả 15 chấm tròn.

Vậy: 3 x 5 = 15

+ Tìm kết quả của phép chia ta có thể tiến hành bằng 2 cách:

Cách 1: Lấy 15 chấm tròn, chia đều thành 3 phần, mỗi phần có 5 chấm tròn.

Vậy: 15 : 3 = 5

Cách 2: Dựa vào phép nhân:

3 x 5 = 15, suy ra 15 : 3 = 5,...

- HS thảo luận theo cặp.

- Một số nhóm trình bày.

- HS theo dõi.

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS chia nhóm theo sự phân công của GV, chú ý nghe GV phổ biến luật chơi.

- HS chơi trò chơi.

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- 1 HS đọc bài toán.

- 2 HS nêu.

- Để biết nhím con phải đi mấy chuyến để mang hết số táo về nhà, ta thực hiện phép chia.

- HS khác nhận xét.

- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng.

Bài 5: Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 3 (Làm việc nhóm đôi)

- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS suy nghĩ, nói cho bạn nghe về tình huống mình đã gặp trong thực tế cuộc sống có sử dụng bảng chia 3.

- Mời 1 số HS trình bày trước lớp.

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.

* Củng cố - Dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn lại bảng chia 3, tìm một số tình huống thực tế liên quan đến bảng chia 3 đã học.
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS thực hiện.

- HS trình bày....

- HS theo dõi, nhận xét.


 

Tiếng Việt
KỂ CHUYỆN: CHIẾC RĂNG RỤNG
I. Yêu cầu cần đạt: 

- Dựa vào tranh minh hoạ và câu hỏi gợi ý, trả lời được các câu hỏi; kể lại được từng đoạn và toàn bộ văn bản; biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt,... trong khi kể. Hiểu nội dung văn bản: phong tục khác nhau của các nước về việc trẻ em thay rằng, mong muốn của trẻ em có những chiếc răng đẹp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Lắng nghe, trao đổi với bạn về nội dung câu chuyện của bạn và của mình.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- GV mở Video kể chuyện về những thông tin rất thú vị: Từ 5, 6 tuổi, răng sữa của trẻ em bắt đầu thay rằng mới. Ở các nước, người ta làm gì khi trẻ em bị rụng răng?

- GV cùng trao đổi với HS về cách kể chuyện, nội dung câu chuyện để tạo niềm tin, mạnh dạn cho HS trong giờ kể chuyện.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát video.

- HS cùng trao đổi với GV về nội dung, cách kể chuyện có trong video, rút ra kinh nghiệm cho bản thân chuẩn bị kể chuyện.

- HS lắng nghe.

- HS theo dõi.

	2. Khám phá.
Nghe và kể lại câu chuyện Chiếc răng rụng 

a) Giới thiệu câu chuyện

- GV chỉ hình minh hoạ và giới thiệu 4 tranh minh hoạ.

- GV viết lên bảng các tên riêng nước ngoài, mời 1 HS đọc, sau đó cả lớp đọc: Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha.

- Mời 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 1 và các câu hỏi dưới tranh.

- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại các câu hỏi.

b) Nghe – kể: Chiếc răng rụng

- GV cho HS xem video (3 lần): giọng kể vui, thong thả.

- GV kể lần 1, dừng lại, yêu cầu cả lớp quan sát tranh, đọc thầm lại các câu hỏi dưới tranh. Sau đó kể tiếp lần 2, lần 3.

c) Trả lời câu hỏi

- GV chỉ hình minh hoạ, nêu từng câu hỏi cho HS trả lời:

- GV cùng HS nhận xét, chốt câu trả lời đúng.

- Qua bài trên, các em hiểu điều gì? 
	- HS quan sát.

- 1 HS đọc các tên riêng.

- 1 HS đọc yêu cầu BT1 và câu hỏi dưới tranh.

- HS thực hiện.

- HS xem video câu chuyện.

- HS theo dõi, nắm nội dung chính.

- HS theo dõi hình minh họa, trả lời câu hỏi.
- HS theo dõi.

- HS nêu

	3. Luyện tập.
3.1. Thực hành kể chuyện

a) Kể chuyện trong nhóm

- GV tổ chức cho HS kể chuyện theo nhóm đôi.

- Mời đại diện các nhóm kể trước lớp.

- Mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

b) Thi kể chuyện trước lớp

- Yêu cầu một vài HS tiếp nối nhau dựa vào tranh minh hoạ và câu hỏi thi kể lại câu chuyện trên. 

- GV khuyến khích HS kể sinh động, biểu cảm, kết hợp lời kể với cử chỉ, động tác.

- GV khen ngợi những HS nhớ câu chuyện, kể to rõ, tự tin, sinh động, biểu cảm.

3.2. Trao đổi về việc chăm sóc, bảo vệ răng miệng

- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu của BT2 và các gợi ý.

- Yêu cầu HS tiếp nối nhau nói về việc chăm sóc, bảo vệ răng miệng. 

- GV hỗ trợ, cung cấp kiến thức cho HS. 

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.
	- HS kể chuyện theo nhóm đôi.

- Đại diện nhóm kể trước lớp.

- Các nhóm khác nhận xét.

- HS theo dõi.

- HS thi kể chuyện.

- HS khác nhận xét.

- HS theo dõi.

- 1 HS đọc nội dung BT2.

- HS nối tiếp nói về việc chăm sóc, bảo vệ răng miệng.

- HS theo dõi.

	4. Vận dụng.

- Em thích phong tục về Chiếc răng rụng của đất nước nào nhất?

- Bản thân em đã làm gì để chăm sóc và bảo vệ răng miệng của mình?

- GVgiao nhiệm vụ HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS bày tỏ quan điểm.

- HS nêu ý kiến cá nhân

- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.





Tiếng Anh (2 tiết)
ĐC Hường soạn giảng
Buổi chiều

Toán

Bài 18: BẢNG CHIA 4 (tiết 1) - Trang 40

I. Yêu cầu cần đạt:

- HS tìm được kết quả các phép tính trong bảng chia 4 và thành lập được bảng chia 4.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy, phiếu học tập.

- Bộ đồ dùng học Toán 

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi “Truyền điện” để khởi động bài học, HS sẽ nêu một phép tính bất kì trong bảng nhân 4 đã học rồi mời bạn bất kì nêu hai phép chia tương ứng.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ HS1: Nêu phép tính 4 x 2= 8

+ HS2: Nêu phép chia:

8 : 4 = 2

8 : 2 = 4

- HS lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức mới:

a. Đặt vấn đề

- GV viết lên bảng phép tính: 8 : 4 = ?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và nêu kết quả của phép chia trên.

- GV mời đại diện một số nhóm chia sẻ cách tìm kết quả của phép chia trên.

- GV mời nhóm khác nhận xét, chỉnh sửa / bổ sung (nếu có).

- GV chốt lại cách làm.

b. Thành lập Bảng chia 4

- GV chia nhóm, mỗi nhóm 4 HS, phát phiếu học tập cho các nhóm.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, tìm kết quả của các phép tính trong Bảng chia 4 rồi điền kết quả vào phiếu học tập.

- Mời đại diện các nhóm lên bảng trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình, các nhóm khác nhận xét.

- GV chốt đáp án, nhận xét, tuyên dương.

- GV giới thiệu Bảng chia 4 và cho HS đọc đồng thanh theo nhóm/ cả lớp để ghi nhớ.

- GV tổ chức trò chơi: “Đố bạn” để trả lời kết quả của các phép tính trong Bảng chia 4.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát.

- HS thảo luận.

- Đại diện nhóm chia sẻ.

Cách 1: Lấy 8 chấm tròn, chia đều thành các phần, mỗi phần có 4 chấm tròn, chia được 2 phần. Vậy 8: 4 = 2.

Cách 2: Dựa vào phép nhân:

4 x 2 = 8, suy ra 8 : 4 = 2

- Các nhóm khác nhận xét.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS chia nhóm theo sự phân công của GV.

- HS thảo luận, tìm kết quả của các phép tính, sau đó hoàn thiện phiếu học tập.

- HS lắng nghe.

- HS theo dõi, thực hiện.

- HS chơi trò chơi.

- HS theo dõi.

	3. Luyện tập

Bài 1. Tính nhẩm  (Làm việc theo cặp)

- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV yêu cầu HS tự tìm kết quả của các phép chia vào vở (có thể sử dụng bảng chia 4 để tìm kết quả).

-  Tổ chức cho HS đổi vở với bạn bên cạnh, đặt câu hỏi cho nhau, đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS thực hiện.

- HS đổi vở, hoạt động nhóm đôi.

- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng.

Trò chơi: Ô cửa bí mật

- GV trình chiếu trò chơi và phổ biến luật chơi.

Ẩn sau mỗi ô cửa là 1 phép tính tương ứng. Mỗi HS sẽ lựa chọn 1 ô cửa và thực hiện nhiệm vụ sau mỗi ô cửa.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi để củng cố bảng chia 4.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Củng cố - Dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn lại bài.
	- HS quan sát, lắng nghe GV phổ biến luật chơi.

- HS chơi trò chơi.

- HS theo dõi.



Tăng cường Tiếng Việt

LUYỆN TẬP: MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ ĐỒ VẬT

I. Yêu cầu cần đạt:

- Củng cố cho HS vốn từ ngữ về đồ vật. HS tìm từ nói về đồ vật mà mình yêu thích. HS thêm yêu đồ vật trong gia đình và biết giữ gìn bảo quản các đồ vật đó.

- Phát triển năng lực văn học: Biết sử dụng từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động của cơ thể con vật vào viết câu.
- Chăm chỉ, tích cực làm bài.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Máy tính +ti vi

- HS: Bảng con

III. Các hoạt động dạy học:


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- Nêu một số đồ vật có trong gia đình em.

- Tìm các từ ngữ chỉ các bộ phận cơ thể con vật hoặc các từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động của các bộ phận cơ thể đó.

(Nhận xét, tuyên dương, chốt một số từ ngữ về đồ vật; tác dụng của chúng.

2. Luyện tập

Bài 1: Giải các ô chữ sau

(1) Đồ vật có dây hoặc bàn phím khi đánh phát ra tiếng nhạc.

(2) Đồ vật có lòng sâu, để nấu thức ăn.

(3) Đồ vật để uống nước, có quai, thành đứng.

(4) Đồ vật để quét nhà, sân,...

(5) Đồ vật thường làm bằng vải, lụa, để cài hoặc buộc tóc.

 (6) Đồ vật thường làm bằng nhựa, khi thổi hoặc ấn vào thì phát ra tiếng để báo hiệu.

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Tổ chức cho HS chơi dưới dạng giải ô chữ.

- Yêu cầu HS tìm ra từ khóa của các ô chữ.

- Em hãy tìm từ ngữ chỉ bộ phận của các đồ vật trên.

(GV mở rộng thêm một số từ về đồ vật và GD HS yêu thích, có ý thức giữ gìn bảo quản các đồ vật trong gia đình..

Bài 2: Đặt 3-4 câu về đồ vật em yêu thích theo mẫu Ai thế nào?

- Gọi 1 HS đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào? nói về đồ vật yêu thích.

- Yêu cầu làm bài cá nhân.

- Theo dõi, kiểm tra, nhận xét.

(Củng cố cho HS đặt câu theo mẫu Ai thế nào về đồ vật yêu thích. 

3. Vận dụng

Bài 3: Viết đoạn văn ngắn 3-4 câu kể về một đồ vật mà em yêu thích.

 Gợi ý: 

+ Đó là đồ dùng gì?

+ Nó có đặc điểm và ích lợi gì?

+ Em có suy nghĩ gì về người đã làm ra đồ dùng đó?

- GV nhận xét, đánh giá chung.

(Chốt: Khi viết đoạn văn nên dùng biện pháp tu từ so sánh để câu văn, bài văn thêm sinh động, gần gũi.

- Nhận xét giờ học. Dặn HS về xem lại bài; có ý thức giữ gìn bảo quản đồ dùng trong gia đình.
	- Nhiều HS nêu: búp bê, rô bốt, tủ, gương, ...

- HS nêu: lưng, bụng ,tay, chân, ...

- HS nêu ý kiến và bổ sung cho nhau.
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- HS nêu.

- HS chơi (ghi đáp án ra bảng con)

- ĐỒ CHƠI

- HS trao đổi nhóm 2, nêu trước lớp.

- Tìm hiểu yêu cầu của bài.

- HS nêu trước lớp.

- Học sinh làm việc cá nhân thực hiện yêu cầu của bài.

- Một số HS đọc bài làm trước lớp. Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.

- HS đọc và xác định y/c.

- Học sinh làm vở dựa theo gợi ý.

- Một vài HS đọc bài trước lớp. Lớp theo dõi, nhận xét.

Ví dụ: Em có rất nhiều đồ chơi nhưng em thích nhất vẫn là chú gấu bông. Chú có bộ lông màu nâu mềm mại, khi sờ vào em cảm thấy nó mịn như nhung. Chú khoác trên mình một bộ yếm bò màu xanh trông thật dễ thương.Chú gấu bông đáng yêu chính là người bạn thân thiết nhất của em. Em rất biết ơn những người đã làm ra chú.




GDTC (Thể dục)
BÀI 3: DÀN HÀNG VÀ DỒN HÀNG THEO KHỐI (Tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt
- Học dàn hàng và dồn hàng. Hs biết khẩu lệnh và cách thức thực hiện động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.

- Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. Đồ dùng dạy học 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác dàn hàng và dồn hàng theo khối, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. Các hoạt động dạy học 
	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu

1. Nhận lớp

2. Khởi động

- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,..  

3. Trò chơi.
- Trò chơi “Kết bạn”
II. Hoạt động hình thành kiến thức.

* Dàn hàng và dồn hàng theo khối.

- Dàn hàng theo khối
- Dồn hàng theo khối.

III. Hoạt động luyện tập.

1. Dàn hàng và dồn hàng theo khối.
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Thi đua giữa các tổ 

2.Trò chơi “Khối đoàn kết”
[image: image2.png]



IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 

- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	- Nghe cán bộ lớp báo cáo.

- Hỏi về sức khỏe của Hs.

- Cô trò chúc nhau.

- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.

- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.

-Gv tổ chức Hs chơi trò chơi.

- Cho HS quan sát tranh

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô nhịp và thực hiện động tác mẫu, hướng dẫn Hs thực hiện đt.

- Gv quan sát, uốn nắm và sửa sai cho Hs.

- Gv hô nhịp 1 lần và giao cán sự lớp hô.

- Hs tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho Hs.
- Yêu cầu Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Gv quan sát, uốn nắn, sửa sai cho Hs.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

-Tuyên dương tổ tập đều, đúng nhất.

- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.

 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.

- Cho Hs chơi thử.

- Tổ chức cho Hs chơi.

- GV hướng dẫn.

- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.

- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.


	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.

              GV


   *  *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  * 

       *  *  *  *  *  *  *

- Cán sự điều khiển lớp khởi động .

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.

- Hs lắng nghe, tiếp thu và ghi nhớ.

- Tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv.

*    *   *   *   *   *

   *   *    *   *   *   *

*    *   *   *   *   *

   *   *    *   *   *   *

            GV

- Hs tiến hành tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp.
- Hs thay phiên nhau hô nhịp.

      *   *   *   *   *

*              *            *

*                            *

*   *       GV      *  *                            *                            *

*            *              *                                

    *   *    *   *   * 
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.

- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.
- HS thực hiện thả lỏng

- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV

 *  *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  * 

     *  *  *  *  *  *  *

 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.



Ngày soạn: 09/10/2023

Ngày dạy:  19/10/2023

Thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2023
Nghệ thuật (MT)

ĐC Giang soạn giảng


Nghệ thuật  (Â.N)

ĐC Chiến soạn giảng
 
Tiếng Việt (2 tiết)

Bài đọc 4: HAI BÀN TAY EM (2 tiết)

I. Yêu cầu cần đạt:
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ, ngắt nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và khổ thơ.

+ Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài (ánh mai, siêng năng, giăng giăng, thủ thỉ).

+ Hiểu nội dung từng câu thơ và ý nghĩa của bài thơ: Hai bàn tay là bạn của em. Hai bàn tay rất đẹp, rất dễ thương, rất có ích và đáng yêu.

+ Học thuộc lòng 3 khổ thơ đầu.

+ Nhận biết từ so sánh, trường hợp ẩn từ so sánh.

- Phát triển năng lực văn học: Nhận biết được bài thơ 4 chữ.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

- Phiếu khổ to ghi nội dung BT2.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- GV cho HS khởi động theo video bài: Vũ điệu rửa tay. 

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS khởi động theo bài hát.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.

- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ. 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- GV chia khổ: (5 khổ thơ)

+ Khổ 1: Từ đầu đến Cánh tròn ngón xinh.

+ Khổ 2: Tiếp theo cho đến Hoa ấp cạnh lòng.
+ Khổ 3: Tiếp theo cho đến Tóc ngời ánh mai.
+ Khổ 4: Tiếp theo cho đến  giăng giăng.
+ Khổ 5: Còn lại.

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Luyện đọc từ khó: siêng năng, giăng giăng,…
- Luyện đọc: 

Giờ em ngồi học/

Bàn tay siêng năng/

Nở hoa trên giấy/

Từng hàng giăng giăng.//

- Luyện đọc khổ thơ: GV tổ chức cho HS luyện đọc khổ thơ theo nhóm 6.

- GV nhận xét các nhóm, tuyên dương.

* Hoạt động 2: Đọc hiểu.

- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong SGK.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Phỏng vấn” * Lưu ý rèn cho HS cách trả lời đầy đủ câu.

- Qua bài thơ, em hiểu điều gì? 
- GV kết luận: Hai bàn tay là bạn của em. Hai bàn tay rất đẹp, rất dễ thương, rất có ích và đáng yêu. Nhà thơ Huy Cận gọi hai bàn tay ấy là hai bông hoa. Vì vậy mà bốn khổ thơ đầu trong bài thơ của ông đều lặp lại ít nhất một lần từ hoa.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.

- HS quan sát.

- HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.

- HS luyện đọc theo nhóm 6.

- HS theo dõi.

- HS đọc lần lượt các câu hỏi:

- HS chơi trò chơi.

- 1 -2 HS nêu nội dung bài theo suy nghĩ của mình.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

 2-3 HS nêu lại.


	3. Hoạt động luyện tập

Bài 1:  Tìm từ so sánh trong các câu thơ sau: 

- GV chiếu bài tập, gọi HS đọc nội dung BT 1.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thiện bài tập vào VBT.

- Gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả:

a) Hai bàn tay em
Như hoa đầu cành.  

+ Trong câu thơ này, những sự vật nào được so sánh với nhau? 

+ Vì sao hai bàn tay được so sánh với hoa đầu cành? 

+ Từ so sánh trong câu là gì? 

b) Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.

+ Trong câu thơ này, những sự vật nào được so sánh với nhau? 

+ Vì sao trẻ em được so sánh với búp trên cành? 

+ Từ so sánh trong câu là gì?

c) Ông trăng như cái mâm vàng

    Mọc lên từ đáy đầm làng quê ta.

+ Trong câu thơ này, những sự vật nào được so sánh với nhau? 

+ Vì sao ông trăng được so sánh với cái mâm vàng? 

+ Từ so sánh trong câu là gì? 

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2:  Trong các câu thơ sau, từ so sánh được thay thế bằng dấu câu gì?

- GV mời 2 HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu của bài tập 2.

- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT, 1 HS làm bài trên phiếu, gắn phiếu khổ to lên bảng lớp sau đó báo cáo kết quả.

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.

- GV kết luận: Từ so sánh có thể là là / như... Trong trường hợp trên, từ so sánh bị ẩn, thay bằng một dấu gạch ngang.

* Hướng dẫn HS học thuộc lòng 3 khổ thơ đầu

- GV treo bảng phụ đã viết sẵn 3 khổ thơ. 

- Yêu cầu HS đọc đồng thanh. 

- GV xoá dần các từ, cụm từ, chỉ giữ lại các từ đầu dòng thơ (Hai - Như - Hoa - Cánh / Đêm

- Hai - Hoa - Hoa / Tay - Răng - Tay - Tóc); sau đó giữ lại chỉ 3 chữ đầu của 3 khổ thơ.

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc 3 khổ thơ đầu với các hình thức: nhóm đôi, tổ, cá nhân.

- Cuối cùng, cả lớp đọc thuộc lòng 3 khổ thơ.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc nội dung BT1.

- HS thảo luận nhóm đôi, làm bài.

- Đại diện nhóm trình bày trước lớp:

+ HS trả lời: Hai bàn tay được so sánh với hoa đầu cành.

+ HS nêu: Vì hai bàn tay của em nhỏ và xinh như một bông hoa.

+ HS phát hiện: Từ “như”.

+ HS nêu: Trẻ em được so sánh với búp trên cành.

+ HS trả lời: Vì trẻ em xinh xắn, tươi non, đáng yêu, cần được chăm sóc như búp non trên cành.

+ Từ so sánh: “như”

+ HS nêu: Ông trăng được so sánh với cái mâm vàng.

+ HS nêu: Vì ông trăng tròn như cái mâm và có màu vàng.

+ Từ so sánh: “như”.

- HS theo dõi.

- 2 HS nối tiếp đọc yêu cầu BT2.

- HS hoàn thiện VBT, 1 HS báo cáo kết quả:

Trong câu thơ a và b, từ so sánh bị bỏ trống, thay bằng một dấu gạch ngang.

- HS theo dõi.

- HS ghi nhớ, 2 HS nhắc lại.

- HS quan sát.

- Cả lớp đọc đồng thanh.

- HS theo dõi, nhẩm bài.

- HS thi học thuộc lòng 3 khổ thơ đầu.

- Cả lớp đọc đồng thanh.

- HS theo dõi.

	4. Vận dụng.
- Em thích khổ thơ nào nhất trong bài?
- Em cần làm gì để giữ gìn đôi bàn tay của mình?

- Nhận xét tiết học.
	- HS nêu ý kiến.

- HS trả lời.




Ngày soạn: 09/10/2023

Ngày dạy:  20/10/2023

Thứ sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2023

Sáng
GDTC (Thể dục)

BÀI 3: DÀN HÀNG VÀ DỒN HÀNG THEO KHỐI (Tiết 4)
I. Yêu cầu cần đạt
- Ôn dàn hàng và dồn hàng. Hs biết khẩu lệnh và cách thức thực hiện động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước khẩu lệnh, cách thực hiện dàn hàng và dồn hàng theo khối trong sách giáo khoa. 
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
II. Đồ dùng dạy học 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác dàn hàng và dồn hàng theo khối, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. Các hoạt động dạy học 

	Nội dung
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu

1. Nhận lớp

2. Khởi động

- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,. 

3. Trò chơi.
- Trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”
II. Hoạt động luyện tập.

1. Dàn hàng và dồn hàng theo khối.
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Thi đua giữa các tổ 

2.Trò chơi “Khối đoàn kết”
[image: image3.png]



III. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 

- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	- Nghe cán bộ lớp báo cáo.

- Hỏi về sức khỏe của Hs.

- Cô trò chúc nhau.

- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.

- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.

- Gv tổ chức Hs chơi trò chơi.

- Gv hô nhịp 1 lần và giao cán sự lớp hô.

- Hs tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho Hs.
- Yêu cầu Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Gv quan sát, uốn nắn, sửa sai cho Hs.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

-Tuyên dương tổ tập đều, đúng nhất.

- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.

 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.

- Cho Hs chơi thử.

- Tổ chức cho Hs chơi.

- GV hướng dẫn.

- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.

- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.


	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.

              GV


   *  *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  * 

       *  *  *  *  *  *  *

- Cán sự điều khiển lớp khởi động .

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.

*    *   *   *   *   *

   *   *    *   *   *   *

*    *   *   *   *   *

   *   *    *   *   *   *

            GV

- Hs tiến hành tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp.
- Hs thay phiên nhau hô nhịp.

      *   *   *   *   *

*              *            *

*                            *

*   *       GV      *  *                            *                            *

*            *              *                                

    *   *    *   *   * 
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.

- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.
- HS thực hiện thả lỏng

- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV

 *  *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  * 

     *  *  *  *  *  *  *

 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.



Toán
Bài 18: BẢNG CHIA 4 (tiết 2) 

I. Yêu cầu cần đạt:

- HS ghi nhớ được bảng chia 4 , vận dụng làm được các bài tập 2,3,4,5.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng Bảng chia 4 để giải quyết một số bài toán liên quan đến thực tiễn.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

II. Đồ dùng dạy học

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

- Bảng con, vở ghi, đồ dùng học tập.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng” để khởi động bài học, GV sẽ đưa ra các câu hỏi liên quan đến Bảng chia 4, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời A/B/C/D. HS chọn đáp án vào bảng con. 

- GV chiếu đáp án, nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập

Bài 2. Tính  (Làm việc theo cặp)

- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- Để tìm kết quả của phép nhân, phép chia tương ứng ở cột 1 phần a) ta làm như thế nào? 

- Cột 2 và cột 3 phần a) tương tự như cách tiến hành ở cột 1.

- Phần b) : GV hướng dẫn HS thực hiện phép chia với các số có đơn vị đo đã học.

- GV yêu cầu HS hoàn thiện bài tập vào vở. Đổi vở cho bạn ngồi cạnh để kiểm tra kết quả.

- GV cùng HS chữa bài, nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Số?

- GV cho HS quan sát tranh phần a).
- GV gọi 1 HS đọc bài toán.

- GV lưu ý cho HS: Đây là bài toán liên quan đến phép chia các thành phần đều nhau (chia đều).

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4, suy nghĩ và trao đổi về cách thực hiện bài toán.

- Gọi đại diện của các nhóm nêu kết quả của phép chia và câu trả lời của bài toán.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV chữa bài, chốt cách làm.

- GV nhận xét, tuyên dương.

b)

- Cách tiến hành ở phần b) tương tự như phần a).

Lưu ý HS: Phần b) là bài toán liên quan đến phép chia theo nhóm.

- GV chốt lại cách làm BT3.

Bài 4: (Làm việc cá nhân)

Bài toán: 

- GV gọi 1 HS đọc bài toán.

- Phân tích bài toán cùng HS
- Yêu cầu HS hoàn thiện bài vào vở, 1 HS lên bảng trình bày bài giải.

- HS dưới lớp nhận xét, bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu: Tính.
- HS nêu

- HS theo dõi.

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV, lưu ý đơn vị đo.

- HS làm bài, kiểm tra kết quả của bạn.

- HS theo dõi.

- HS quan sát tranh.

- 1 HS đọc bài toán.

- HS ghi nhớ.

- HS thảo luận, làm bài.

Có 24 quả cam, xếp đều vào 4 túi. Mỗi túi có 6 quả cam. Ta có phép chia 24 : 4 = 6.

- Nhóm khác nhận xét.

- HS theo dõi.

- HS làm bài tương tự phần a)

- HS ghi nhớ.

- 1 HS đọc bài toán.

-HS làm vở
- HS khác nhận xét.

- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng.

Bài 5: Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 4 

- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS suy nghĩ, nói cho bạn nghe về tình huống mình đã gặp trong thực tế cuộc sống có sử dụng bảng chia 4.

- Mời 1 số HS trình bày trước lớp.

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.

* Củng cố - Dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà ôn lại bảng chia 4, tìm thêm một số tình huống thực tế liên quan đến bảng chia 4.
	(Làm việc nhóm đôi)
- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS thực hiện.

- HS trình bày.

- HS theo dõi, nhận xét.



Tiếng Việt
Góc sáng tạo: CHUYỆN CỦA EM ( 1 tiết)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Viết được đoạn văn, một trang nhật kí hoặc bài thơ ngắn có nội dung rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp về đôi tay (hoặc đôi chân, đôi mắt, những chiếc răng, mái tóc,...) của mình và việc chăm sóc chúng, giữ chúng luôn sạch đẹp. Viết được đoạn văn, bài thơ ngắn hoặc một trang nhật kí có hình ảnh, cảm xúc, suy nghĩ riêng.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, luyện tập viết đúng, đẹp và hoàn thành.

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giữ gìn vệ sinh và phòng chống thương tích cho thân thể khoẻ mạnh.

II. Đồ dùng dạy học.

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV trả bài viết HS đã làm tuần trước. Biểu dương những HS có câu văn, đoạn văn hay. 

- Nêu những điều HS cần rút kinh nghiệm.

- GV cho HS quan sát video: “Khúc hát đôi bàn tay”.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS theo dõi.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS quan sát.

- HS theo dõi.

	2. Khám phá.
Hoạt động 1: Chuẩn bị viết bài.

- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu bài.

- GV yêu cầu cả lớp quan sát hình minh hoạ trong SGK, nghe 2 bạn tiếp nối đọc nội dung của BT.

- GV nhắc HS:

+ Đây là đề bài mở: Các em có thể viết về đôi tay, đôi chân, đôi mắt, những chiếc răng hoặc về việc em chăm sóc mái tóc của mình sao cho tóc luôn sạch đẹp, óng mượt,...

+ Em có thể chọn hình thức thể hiện là một đoạn văn, một bài thơ ngắn hoặc một trang nhật kí. Nhớ trang trí cho sản phẩm bằng ảnh, tranh cắt dán hoặc tranh em tự vẽ.

- GV cho HS thảo luận nhóm 4: Các em viết về chuyện gì? Viết theo kiểu bài nào? 

- Mời một số nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS quan sát hình minh họa.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS thảo luận, trình bày.

VD:

+ Em viết đoạn văn về một lần đau răng. Răng sưng to, em phải nghỉ học để đến bệnh viện... Em ân hận vì hằng ngày hay ăn đồ ngọt, lười đánh răng,…

- HS theo dõi.

	3. Luyện tập.
3.1. Viết bài (BT1)

- GV cho HS đặt lên bàn những gì đã chuẩn bị.

- Yêu cầu HS viết bài. 

- GV hướng dẫn, giúp đỡ HS lúng túng.

- GV khích lệ những HS viết bài tốt.

3.2. Giới thiệu, bình chọn sản phẩm (BT2)

- GV mời một vài HS tiếp nối nhau đọc và giới thiệu bài viết của mình.

Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn sản phẩm hay theo các tiêu chí sau: 

+ Nói to, rõ ràng, tự nhiên.

+ Nội dung hấp dẫn.

+ Minh hoạ, trang trí ấn tượng. 

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV yêu cầu 5-7 HS nộp vở để chấm bài.

- GV thu một số bài chấm và nhận xét cùng cả lớp.
	- HS thực hiện.

- HS viết bài vào vở ô li.

- HS theo dõi.

- 3-5 HS đọc bài viết của mình trước lớp.

- HS dưới lớp nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

	4. Vận dụng.

- Để giữ gìn đôi bàn tay/ đôi mắt, mái tóc,... luôn sạch sẽ, em cần làm gì?

- GV nhắc nhở HS luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh và phòng chống thương tích cho thân thể khoẻ mạnh.

- Nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà học bài.
	- HS nêu ý kiến.

- HS ghi nhớ.





Đạo đức
Bài 02: EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM (Tiết 3)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Thực hiện được hành vi, việc làm thể hiện tình yêu Tổ quốc Việt Nam; nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca; yêu quý, bảo vệ thiên nhiên, trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước.

- Xác định được trách nhiệm của mình để thể hiện tình yêu Tổ quốc.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết thực hiện tốt những nhiệm vụ trong viết học.

- Phẩm chất yêu nước: Có biểu hiện yêu nước qua trình bày cảm xúc của mình.

II. Đồ dùng dạy học 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV mở bài hát “Quê hương tươi đẹp” để khởi động bài học. 

+ GV cùng chia sẻ với HS về nội dung bài hát.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	HS lắng nghe, hát và biểu diễn theo.

- HS Chia sẻ với GV về nội dung bài hát.

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:

Hoạt động 1: Xử lí tình huống

- GV mời HS nêu yêu cầu.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 để đưa cách ứng xử của mình trong các tình huống

- Tổ chức báo cáo trước lớp.

- GV tổ chức nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	 (Làm việc nhóm 4)
- 1 HS nêu yêu cầu. 

- Các nhóm tiến hành thảo luận để đưa ra cách ứng xử phù hợp cho 2 tình huống.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận

- Các nhóm cử đại diện tham gia thi theo thứ tự bốc thăm

- Lớp thảo luận.

	Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến. (Làm việc cả lớp)

- GV mời HS nêu yêu cầu.

- GV yêu cầu HS bày tỏ ý kiến của bản thân về các nội dung

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét tuyên dương.

Hoạt động 3: Nêu những hiểu biết của em về các địa danh.  (Làm việc nhóm 4)

- GV mời HS nêu yêu cầu.

- Cho HS thảo luận nhóm 4 để nêu những hiểu biết của mình về các đại danh sau            

- Tổ chức báo cáo, nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Hoạt động 4: Thực hiện tư thế nghiêm khi chào cờ.  (Làm việc nhóm 4)

- Cho HS đọc phần hướng dẫn, thực hành:

+ Bỏ mũ, nón xuống;

+ Chỉnh đốn trang phục gọn gàng;

+ Tư thế nghiêm trang, hai tay nắm hờ, mắt hướng về phái Quốc kì; 

+ Thực hiện động tác chào cờ theo nghi thức.

- Cho HS thực hiện động tác chào cờ.

GV quan sát, uốn nắn tư thế

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS nêu yêu cầu. 

- HS đưa ý kiến trước lớp

- HS nêu yêu cầu

- Nhóm trưởng điều hành cho các bạn thảo luận.

 - Lớp thảo luận

- Một số HS đọc

- HS nghiêm trang chào cờ 

	3. Vận dụng.

- GV mời HS chia sẻ những việc em làm để thể hiện tình yêu Tổ quốc.

- Cho HS trình bày kết quả sưu tầm tranh, hoặc viết đoạn văn ngắn, viết thơ về các chú bộ đội đang bảo vệ biên giới, hải đảo.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- Nhiều HS chia sẻ trước lớp

- Cả lớp làm việc theo yêu cầu của GV.

- 3-5 HS trình bày bài viết 



Chiều

Tự nhiên và xã hội
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VỚI XÃ HỘI CỦA TRƯỜNG HỌC

(Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nhận xét được sự tham gia của HS trong một số hoạt động xã hội của trường học. Làm được một số việc thiết thực, phù hợp để đóng góp cho hoạt động kết nối xã hội.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập, trò chơi, vận dụng.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Có trách nhiệm với tập thể khi tham gia hoạt động nhóm.

II. Đồ dùng dạy học 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV mời HS nhắc lại Hoạt động kết nối với xã hội là gì?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS nhắc lại.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
Hoạt động 1: Sự tham gia của HS trong một số hoạt động xã hội của trường học
- GV cho HS quan sát hình vẽ 1-5 SGK trang 27, yêu cầu HS thảo luận theo cặp: Giới thiệu và nhận xét về sự tham gia của HS trong Ngày hội An toàn giao thông.

- Gọi đại diện một số cặp trình bày kết quả thảo luận trước lớp.

- GV mời các cặp khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- Em đã tham gia những hoạt động nào trog Ngày hội An toàn giao thông ở trường? Hãy nói về một trong những hoạt động đó?

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát hình vẽ, thảo luận.

- Đại diện một số nhóm trình bày.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS nêu ý kiến.

- HS theo dõi.

	3. Luyện tập.

Hoạt động 2: Thực hành

* Thảo luận nhóm:

- GV mời HS đọc yêu cầu số 1 trang 28 SGK.

- Tổ chức cho HS thực hành theo nhóm 4. 

Mỗi nhóm tự chọn một trong số những hoạt động kết nối với xã hội của nhà trường mà các em được tham gia và thảo luận về ý nghĩa của hoạt động đó. Đồng thời nhận xét về sự tham gia của HS lớp mình, nhóm mình trong hoạt động đó.

- Mời đại diện một số nhóm trình bày trước lớp.

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS nêu yêu cầu đề bài. 

- HS thảo luận nhóm 4 theo các gợi ý:

+ Tên hoạt động.

+ Ý nghĩa của hoạt động.

+ Những việc em và các bạn đã tham gia.

+ Nhận xét sự tham gia của các bạn.

- Đại diện  trình bày

- HS theo dõi.

	4. Vận dụng.

- GV tổ chức cho HS làm việc trên Phiếu tự đánh giá ở câu 5 VBT để tự đánh giá sự tham gia các hoạt động kết nối với xã hội của bản thân.

- Yêu cầu HS chia sẻ kết quả với bạn bên cạnh.

- Gọi 1 số HS trình bày.

- GV đánh giá, nhận xét, tuyên dương.

- Yêu cầu HS đọc lời con ong trang 28 SGK.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS thực hiện.

- HS chia sẻ với bạn cùng bàn.

- 3-5 HS trình bày.

- HS đọc lời con ong T28/SGK

- HS theo dõi.



Tiếng Anh
ĐC Hường soạn giảng


Hoạt động trải nghiệm 
Sinh hoạt cuối tuần: TRÒ CHƠI ĐOÁN TÊN BẠN 

I. Yêu cầu cần đạt:

- Giúp HS hiểu hơn về bạn, biết tôn trọng, yêu quý các bạn. Tạo sự vui vẻ, gắn kết giữa các thành viên trong lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về những nét riêng của các bạn.

- Phẩm chất chăm chỉ: cố gắng phát huy những nét riêng đáng quý.

II. Đồ dùng dạy học 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- GV mở bài hát để khởi động bài học

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS hát và khởi động theo bài hát.
- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:

* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. 

- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới

 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.

+ Thực hiện nền nếp trong tuần.

+ Thi đua học tập tốt.

+ Thực hiện các hoạt động các phong trào., ATGT

- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	(Làm việc nhóm 2)

- Lớp Trưởng đánh giá kết quả 

- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung.

 (Làm việc nhóm 4)

- Lớp Trưởng triển khai 

- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.

- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.

Hoạt động 3.Trò chơi Đoán tên bạn

- GV nêu yêu cầu và phổ biến luật chơi.Cả lớp chia theo đội 4 người tham gia chơi.

+ Luật chơi: Mỗi bạn cầm bức ảnh của bạn khác trong đội và mô tả những đặc điểm ngoại hình, sở thích, tính cách, thói quen,... của bạn trong ảnh. Đội còn lại sẽ đoán tên bạn được mô tả, Đội nào đoán đúng nhiều nhất sẽ là đội thắng cuộc.
- GV mời một số HS chia sẻ cảm xúc sau khi kết thúc trò chơi.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	(Làm việc nhóm 4)
- Các nhóm HS cùng nhau tham gia trò chơi.

- HS chia sẻ 
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


	     Duyệt ngày 13/10/2023
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      Nguyễn Thanh Nam
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